
STT Tên Khắc Ngành khắc Khoa khắc Danh hiệu khắc Khóa học khắc

1 KS. Đinh Quang Hiệp Kỹ thuật Điện - Điện tử Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

2 KS. Nguyễn Thanh Huy Điện Công Nghiệp Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

3 KS. Nguyễn Thanh Hưởng Điện công nghiệp Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

4 CN.Nguyễn Trí Dũng CNKT Điện tử, truyềnthông Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2011 - 2014

5 KS. Ngô Trang Thảo Diễm Công nghệ Điện tự động Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

6 KS. Nguyễn Phước Nhân Công nghệ Kỹ thuật Máy tính Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

7 CN.Trần Quang Trung CN Kỹ thuật Điện-Điệntử Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2011 - 2014

8 KS. Lại Lê Anh Kiệt Kỹ Thuật Điện - Điện tử Điện - Điện tử Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

9 KS. Phạm Duy Phước Kỹ thuật Điện - Điện tử Điện - Điện tử Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

10 KS. Trần Thanh Bão Phú Kỹ thuật Điện - Điện tử Điện - Điện tử Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

11 KS. Trần Ngọc Huy Thịnh Điện công nghiệp Điện - Điện tử Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

12 KS. Hoàng Đình Vinh Kỹ thuật Điện - Điện tử Điện - Điện tử Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

13 KS. Phạm Minh Đức Điện Công Nghiệp Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

14 KS. Lê Hồng Ngọc Công nghệ Điện tự động Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

15 KS. Trịnh Ngọc Tiến Công nghệ Tự động Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

16 KS. Huỳnh Quang Duy Cơ Điện Tử Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

17 KS. Huỳnh Ngọc Thi Cơ Khí Động Lực Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

18 KS. Phạm Đức Trung Cơ Khí Chế Tạo Máy Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

19 CN.Trần Thị Ngọc Linh Kế toán Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

20 KS. Nguyễn Thái Dương Kỹ thuật Điện - Điện tử Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

21 KS. Ngô Phi Hải Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

22 KS. Hồ Phi Hùng Công nghệ Kỹ thuật Máy tính Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

23 KS. Luân Đức Huê Công nghệ Thông Tin Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

24 KS. Trần Vương Trùng Dương Kỹ Thuật In Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

25 KS. Đỗ Mạnh Hùng Điện Công Nghiệp Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

26 KS. Đinh Khắc Dũng Điện Công Nghiệp Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

27 KS. Nguyễn Văn Mạnh Công nghệ Điện tự động Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

28 KS. Thái Anh Tùng Cơ Điện Tử Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

29 CN.Nguyễn Thị Hà Trang Kế toán Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

30 CN.Phạm Thị Bảo Trân Kế toán Đào tạo chất lượng cao Tốt nghiệp loại Giỏi/ Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

31 KS. Nguyễn Trang Mai Anh Kỹ Thuật In Đào tạo chất lượng cao Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

32 CN.Ngô Trọng Thành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô tô Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2011 - 2014

33 KS. Nguyễn Văn Tuấn Cơ Khí Động Lực Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

34 KS. Nguyễn Viết Triệu Cơ Khí Động Lực Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

35 KS. Thái Quốc Khánh Kỹ Thuật Nhiệt-Điện Lạnh Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014
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36 KS. Đặng Trí Trung SPKT Cơ khí động lực Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp trước thời hạn loại Giỏi 2010 - 2015

37 KS. Nguyễn Đức Trọng SPKT Cơ khí động lực Cơ Khí Động Lực Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

38 KS. Cao Hoàng Anh Vũ Công nghệ Tự động Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

39 KS. Võ Văn Bé Chín Cơ Điện Tử Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

40 CN.Bùi Văn Thời Công Nghệ Chế Tạo Máy Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2011 - 2014

41 KS. Trần Minh Cảnh Cơ Khí Chế Tạo Máy Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

42 KS. Trần Tấn Phát Cơ Khí Chế Tạo Máy Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

43 KS. Hồ Xuân Hải Cơ Tin Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

44 KS. Nguyễn Tấn Huynh Kỹ thuật Công Nghiệp Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

45 KS. Doãn Công Hậu Thiết Kế Máy Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

46 KS. Nguyễn Thái Dương SPKT Công nghiệp Cơ Khí Chế Tạo Máy Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

47 KS. Đoàn Thị Kim Quyên Công Nghệ Môi Trường CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

48 KS. Sơn Thị Thanh Tuyền Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

49 KS. Phùng Hùng Mạnh Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

50 KS. Phạm Thị Yến Nhi Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

51 KS. Nguyễn Chí Công Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

52 KS. Lê Hồng Mỹ Tiên Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

53 KS. Nguyễn Thị Thảo Công Nghệ Thực Phẩm CN Hóa học & TPhẩm Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

54 CN.Hồ Thị Hằng Công nghệ May CN May - Thời Trang Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2011 - 2014

55 KS. Nguyễn Thị Mỹ Thoa Công Nghệ May CN May - Thời Trang Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

56 KS. Nguyễn Đặng Khiêm An Kỹ Thuật  Nữ Công CN May - Thời Trang Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

57 CN.Nguyễn Thị Hoàng Lộc Thiết Kế Thời Trang CN May - Thời Trang Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

58 KS. Nguyễn Thị Kim Xuyến Công nghệ May CN May - Thời Trang Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

59 CN.Phan Nguyễn Ngọc Vũ Thiết Kế Thời Trang CN May - Thời Trang Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

60 CN.Lê Thị Kim Oanh Thiết Kế Thời Trang CN May - Thời Trang Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

61 CN.Đỗ Thị Huyền Trang Thiết Kế Thời Trang CN May - Thời Trang Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

62 CN.Lê Vỉnh Hưng Thiết Kế Thời Trang CN May - Thời Trang Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

63 KS. Nguyễn Anh Quốc Công Nghệ May CN May - Thời Trang Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

64 KS. Vũ Hoàng Minh Công nghệ Thông Tin CN Thông Tin Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

65 KS. Trần Chí Tâm Công nghệ Thông Tin CN Thông Tin Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

66 KS. Lương Thị Như Quỳnh SPKT Công nghệ thông tin CN Thông Tin Tốt nghiệp trước thời hạn loại Giỏi 2010 - 2015

67 KS. Nguyễn Thị Thúy Diễm SPKT Công nghệ thông tin CN Thông Tin Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

68 KS. Trần Minh Tiến SPKT Công nghệ thông tin CN Thông Tin Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

69 KS. Phạm Thanh Tiền SPKT Công nghệ thông tin CN Thông Tin Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

70 KS. Nguyễn Anh Vũ SPKT Công nghệ thông tin CN Thông Tin Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015
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71 KS. Huỳnh Đức Phú Công nghệ Thông Tin CN Thông Tin Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

72 KS. Đỗ Mộng Thùy Kim Kỹ Thuật In In và Truyền thông Tốt nghiệp Thủ khoa loại Khá 2010 - 2014

73 KS. Hoàng Văn Hiến Kỹ Thuật In In và Truyền thông Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

74 CN.Đoàn Thanh Thảo Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

75 KS. Phạm Thị Trinh Quản lý công nghiệp Kinh tế Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

76 CN.Lê Thị Long Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

77 CN.Phan Thị Hồng Nhung Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

78 CN.Nguyễn Hà Yến Linh Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

79 CN.Nguyễn Thị Phương Yến Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

80 CN.Nguyễn Thị Hồng Phượng Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

81 CN.Lê Kiều Anh Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

82 CN.Trần Lệ Hanh Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

83 CN.Đặng Thị Quyên Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

84 CN.Bùi Ngọc Tố Linh Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

85 CN.Võ Hoàng Thủy Tiên Kế toán Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

86 KS. Phạm Bình Đường Quản lý công nghiệp Kinh tế Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

87 CN.Lê Minh Tấn Kế toán Kinh tế Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

88 CN.Nguyễn Thị Thuý Kiều Tiếng Anh Ngoại ngữ Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

89 CN.Cao Xuân Thân Tiếng Anh Ngoại ngữ Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

90 KS. Lê Quang Đại Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp Thủ khoa loại Giỏi 2010 - 2014

91 KS. Nguyễn Công Hải Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

92 KS. Doãn Quốc Hoàn Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

93 KS. Nguyễn Đức Hợp Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

94 KS. Nguyễn Thanh Việt Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

95 KS. Lê Văn Doãn Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

96 KS. Bùi Thị ánh Tuyết Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp loại Giỏi 2010 - 2014

97 KS. Nguyễn Văn Quý SPKT Xây dựng dân dụng & CN Xây dựng &Cơ học ƯD Tốt nghiệp trước thời hạn loại Khá 2010 - 2015

98 KS. Đoàn Anh Tuấn Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp Xây dựng &Cơ học ƯD Khen thưởng phong trào chung 2010 - 2014

Bổ sung khen thưởng phong trào 03 SV

Khoa Điện - Điện tử Nguyễn Thành Ngọc 2010 - 2014

Khoa Cơ khí Chế tạo máy Phan Ngọc Nguyên 2010 - 2014

Khoa Cơ khí Động lực Đỗ Đặng Thành 2011 - 2014


